
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9 ngõ 19 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QLAS VIỆT NAM

0109011419

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022(Chính)

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Dịch vụ quản lý bất động sản;
Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản;

6820

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ quặng uranium, thorium, vàng miếng);

4662

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QLAS VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QLAS PAINT VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: QLAS VN JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02436227982
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 20.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN 
DƯƠNG

Xóm Nội, Xã 
Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

013353091

2 HOÀNG BẢO 
TRUNG

28 Đống Nước, 
Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0010860046
18

3 NGUYỄN 
VĂN THIỀU

Vân Trình, Xã 
Thượng Hòa, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 0,500

Tổng số 1.000 10.000.000 0,500

0370820018
19

4 BÙI THỊ MỸ 
ĐỨC

Xóm Dò, Xã Yên 
Hưng, Huyện Yên 
Mô, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 9,000

Tổng số 18.000 180.000.000 9,000

0421810005
25

5 PHẠM QUỐC 
ĐOÀN

Đội 5, Đại Lan, 
Xã Duyên Hà, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

0010880081
11

6 NGUYỄN THẾ 
UY

Đội 8, Xã Đại 
Áng, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 4,000

Tổng số 8.000 80.000.000 4,000

0010770048
45

7 NGUYỄN 
TIẾN THẮNG

Số 11 ngách 
281/76, Phường 
Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

86.200 862.000.000 43,100

Tổng số 86.200 862.000.000 43,100

0010840188
43

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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8 NGUYỄN THỊ 
THU ĐÔNG

Tổ 17, Phường 
Mai Động, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

012233772

9 NGUYỄN 
THÚY 
QUỲNH

Số 39 ngách 
34/232 Vĩnh Tuy, 
Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 0,500

Tổng số 1.000 10.000.000 0,500

0011950127
64

10 BÙI THỊ LIỄU Xóm 7, Văn Hội, 
Xã Văn Bình, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

017265062

11 ĐỖ THỊ 
CHUNG

Cụm 3, Xã Liên 
Hiệp, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

0011850183
24

12 ĐOÀN THỊ 
HÒA

Tổ 2, Thị Trấn 
Nam Giang, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600 6.000.000 0,300

Tổng số 600 6.000.000 0,300

163247162

13 NGUYỄN 
DUY THANH

thôn Cự Xá , Xã 
Liêm Phong, 
Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

168564527

14 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Thôn Thượng, Xã 
Đại Thịnh, Huyện 
Mê Linh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800 8.000.000 0,400

Tổng số 800 8.000.000 0,400

013352015

15 PHẠM MẠNH 
QUÂN

Đại Lan, Xã 
Duyên Hà, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

013550919

16 LÊ THỊ THÚY 
HẠNH

Mạn Xuyên, Xã 
Tứ Dân, Huyện 
Khoái Châu , 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

145481823

17 NGUYỄN 
XUÂN 
TRUNG

thôn Thái Bình, 
Xã Thái Hòa, 
Huyện Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800 8.000.000 0,400

Tổng số 800 8.000.000 0,400

174798082

18 VŨ THỊ 
PHƯỢNG

Thôn An Điền, 
Xã Cộng Hòa, 
Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 1,500

Tổng số 3.000 30.000.000 1,500

0301890086
06
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19 DƯƠNG THỊ 
QUỲNH

Phòng 102, số nhà 
11 ngõ 78 Phương 
Liệt, Phường 
Phương Liệt, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

0341870061
70

20 ĐOÀN VĂN 
CƯƠNG

thôn Hải Yến, Xã 
Hải Triều, Huyện 
Tiên Lữ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,000

Tổng số 2.000 20.000.000 1,000

145551061

21 LÊ VĂN 
DUNG

Thôn Rãnh, Xã 
Tự Lạn, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,000

Tổng số 2.000 20.000.000 1,000

121279246

22 NGUYỄN THỊ 
QUẾ

Số 43 ngõ 30 
Phan Đình Giót, 
Phường Phương 
Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 3,000

Tổng số 6.000 60.000.000 3,000

013073247

23 LĂNG 
KHÁNH HUỆ

Xóm 5, Đại Lan, 
Xã Duyên Hà, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

0011810074
67

24 VŨ THỊ NGÁT Thôn Vọc, Xã 
Nam Dương, 
Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800 8.000.000 0,400

Tổng số 800 8.000.000 0,400

0361920038
54

25 NGUYỄN 
ĐỨC THỊNH

xóm 10, Xã Hải 
Xuân, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 0,500

Tổng số 1.000 10.000.000 0,500

161731064

26 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

Đội 7, Xã Ngọc 
Hồi, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

012780287

27 NGUYỄN 
XUÂN NAM

thôn Quần Nham, 
Xã Đồng Lợi, 
Huyện Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 0,500

Tổng số 1.000 10.000.000 0,500

173529779

28 PHẠM QUỐC 
TRUNG

Số 50 ngách 3/1 
Cù Chính Lan, 
Phường Khương 
Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 3,000

Tổng số 6.000 60.000.000 3,000

0010860073
47
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29 PHẠM MINH 
ĐỨC

Thôn 1, Xã Vạn 
Phúc, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 3,000

Tổng số 6.000 60.000.000 3,000

012753743

30 NGUYỄN 
ĐÌNH THẢO

Đội 4, Xã Yên 
Sở, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

0010920015
96

31 NGUYỄN THỊ 
MAI HƯƠNG

Đội 10, Xã Tràng 
An, Huyện Bình 
Lục, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 0,500

Tổng số 1.000 10.000.000 0,500

168540655

32 NGUYỄN 
HOÀNG 
LONG

12 ngõ Lan Bá, 
Phường Trung 
Phụng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 1,000

Tổng số 2.000 20.000.000 1,000

0010850143
00

33 TRIỆU THỊ 
THÀNH

Đội 4, Đại Lan, 
Xã Duyên Hà, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

013436038

34 NGUYỄN 
VĂN BẮC

Vĩnh Trung, Xã 
Đại Áng, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600 6.000.000 0,300

Tổng số 600 6.000.000 0,300

011579486

35 PHẠM THỊ 
DUYÊN

Đội 8 Thượng 
Phúc, Xã Tả 
Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

013566409

36 LĂNG VIỆT 
CƯỜNG

316-C4 Tân Mai, 
Phường Tân Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600 6.000.000 0,300

Tổng số 600 6.000.000 0,300

0010830312
64

37 NGUYỄN THẾ 
BIÊN

Cát Bi, Xã Thụy 
Phú, Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

0010930217
73

38 CHỬ THỊ VÂN Đại Lan, Xã 
Duyên Hà, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400 4.000.000 0,200

Tổng số 400 4.000.000 0,200

0011730072
16

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084018843
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11, ngách 281/76 đường Trần Khát Chân, Phường 
Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11, ngách 281/76 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN THẮNG Nam

03/02/1984 Kinh Việt Nam

12/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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